
TT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH

1 1351010059 Tống Nguyên Khánh 24/05/94

2 1254040077 VÕ NGỌC GIÀU 07/04/1994

3 1557010178 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 11/12/97

4 1254030351 NGÔ THỊ BÍCH SƯƠNG 08/01/1993

5 1254010590 KIỀU THỊ LAN TRINH 22/07/1994

6 1454040168 NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY 12/02/1996

7 1254032516 NGUYỄN VIẾT KHÁNH VÂN 17/01/1994

8 1251010009 Phạm Lê Anh Bằng 03/04/94

9 1254042387 BÙI THỊ LÂM THAO 08/01/93

10 1251010005 Phạm Nguyễn Việt Quốc Anh 08/03/1994

11 1254032443 NGÔ THỊ THÙY TRANG 10/10/1994

12 1157010182 NGUYỄN NGỌC MẪN NHI 12/12/1992

13 1457010141 LÊ TRẦN QUỲNH NHƯ 10/04/1993

14 1457012270 NGÔ THỊ THU HIỀN 28/03/1996

15 1254040071 NGUYỄN THANH ĐẸP 11/05/1994

16 1454020073 Nguyễn thị ngọc 01/05/1996

17 1054010339 Lê Hữu Nghị 15/11/1992

18 1454010334 NGUYỄN CHÍ THIỆN 17/09/96

19 1254030396 HỒ THỊ THẮM 20/10/1992

20 1556020139 Trần Đinh Thuý Vy 28/11/1997

21 1254060014 Nguyễn phạm thiên ân 05/03/1994

22 1254022238 NGUYỄN THỊ THU THẢO 21/08/1994

23 1551010090 Dương Văn Nhất 10/12/1997

24 1354032254 Lê Nhật Liên 21/03/95

25 1554030159 Lê Thị Hồng Phúc 25/051997

26 1454030146 NGUYỄN NGỌC MINH TÚ 03/08/96

27 1254022079 LÊ THANH HOÀNG 17/13/1994
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28 1254040543 LÊ MINH TÙNG 26/08/1994

29 1254030224 NGUYỄN HOÀNG MẠNH 06/09/1994

30 1254032258 NGUYỄN THỊ THẢO NGỌC 15/12/1994

31 1257010152 Huỳnh Thị Như Ngọc 02/04/1994

32 1255010055 Nguyễn Văn Sang 17/12/1994

33 1454050074 LÊ HÀ THIÊN LÝ 20/04/96

34 1257010273 Nguyễn Trần Huyền Trang 13/11/1994

35 1254042258 Nguyen Thị Năm 01/01/1994

36 1354030126 VÕ BÍCH THÚY 30/08/1994

37 1255010073 Nguyễn Thanh Trúc 3/10/1994

38 1254040518 NGUYỄ THỊ NGỌC TRINH 25/7/1994

39 1167012093 Le Thi Kim Thuy 12/10/1987

40 1454050161 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú 11/04/1996

41 1254040509 Trần Bảo Trân 31/07/1994

42 1254030267 NGUYỄN NHẬT NGUYÊN 03/09/94

43 1457010112 Vương Mỹ Ngân 21/11/1996

44 1454050029 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 02/03/96

45 1254062046 NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO 20/12/94

46 1151020221 Phan Tấn Phát 26/11/1193

47 1455010003 Trần Thị Huỳnh Anh 21/3/1995

48 1251020078 HUỲNH NGỌC KHÁNH 01/11/1994

49 15060003 Lữ Kiều An 10/06/1997

50 1251020140 NGUYỄN QUỐC PHÒNG 06/04/1994

51 1354010153 Lương Mỹ Linh 22/06/1995

52 1457010040 Trần Minh Hân 08/12/1993

53 1354010327 HUỲNH THỊ THANH THÚY 16/9/1995

54 1151020236 PHẠM PHÚ PHÚC 24/03/93

55 1251010096 NGUYỄN MINH THẮNG 05/01/1994

56 1455010111 Nguyễn Thị Trang 16/03/1996

57 1351022211 Trần Thanh Lâm 15/04/1994

58 1354032271 PHÙNG DIỄM NGUYỆT MINH 27/05/1995

59 1257042016 Trần Thị Bích Hà 02/07/1994

60 1254042192 Mạc Thị Lệ 12/11/1994

61 1155010017 Trần Anh Đào 17/04/93

62 1257040058 DƯƠNG XUÂN NGÂN 15/11/1994

63 1451010216 Nguyễn. Quang Vinh 20/04/1996

64 1254030236 HỨA TUYẾT NGA 24/09/1994

65 1151020221 Phan Tấn Phát 26/11/1993
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66 1354030139 LÊ NGỌC THÁI TRÂN 11/04/1995

67 1354030046 Đặng Ngọc Hậu 25/12/1995

68 1151020014 TRẦN NGUYÊN HỒNG ÂN 10/09/93

69 1254040477 Nguyễn Thị Phượng Trang 24/11/1994

70 1354042365 Nguyễn Thị Thu Trang 10/01/1995

71 1354010184 VY THỊ MỸ 16/06/1994

72 1457050028 Nguyễn Thị Ngọc Hà 18/08/1996

73 1457050002 trần quý an 1/2/1995

74 1457050079 Đỗ thị ngọc 15/08/1993

75 1251020241 TÔ THANH TÙNG 10/08/93

76 1454060272 LÝ HUỲNH THUẬN 26/6/96

77 1154020241 NGUYỄN NGỌC LAN THANH 03/08/93

78 1257050072 Phạm Thị Mai Thương 27/02/1994

79 1254040197 Bùi Thị Thuỳ Linh 19/07/1994

80 1354040061 LÊ THỊ ÂN HUỆ 24/10/1995

81 1457050030 Trần Tuyết Hảo 11/1/1996

82 1354060111 NGUYỄN THỊ KIỀU MY 22/01/1995

83 1354010411 LÊ NGUYỄN KHÁNH VY 28/12/1995

84 1254030421 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 05/01/1994

85 1457010128 Lâm Uyển Nhi 15/07/1996

86 1254032115 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 14/10/1992

87 1453010091 Phan Văn Hải 09/04/1996

88 1557010201 Nguyễn Mỹ Phương Quỳnh 11/04/97

89 1254060274 Nguyễn Thị Hồng Thanh 10/12/1994

90 1254030160 phạm nguyễn katy 17/4/1994

91 1457010142 NGUYỄN KHÁNH NHƯ 11/02/1996

92 1251020130 Lê Công Như 27/04/1993

93 1357010082 Phạm Phương Nghi 30/07/1995

94 1457010205 NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN 16/05/96

95 1254060340 NGUYỄN BẢO TRÂN 14/08/1994

96 1354010152 Hoàng Thị Mỹ Linh 08-07-1994

97 1454010250 PHẠM NGỌC QUỲNH NHƯ 29/01/96

98 1354030106 Thòng Xuân Phương 10/10/1994

99 1251010052 Nguyễn Tấn Anh Khoa 18/10/1994

100 1251010048 Hàng Lễ Khánh 16/09/1994

* Danh sách hiển thị theo thứ tự thời gian SV đăng ký online
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